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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Hà Nội, ngày       tháng       năm 2021


BÁO CÁO
Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo 
Nghị định của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về khu công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao.
Thực hiện quy định tại Điều 92 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 về hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định, Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ cao (sau đây gọi là Dự thảo) như sau:
I. CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ RÀ SOÁT
Trong quá trình xây dựng Dự thảo, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành rà soát 51 Luật hiện hành, 01 Nghị quyết của Quốc hội, 01 Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, 82 Nghị định liên quan đến các lĩnh vực và nôi dung quy định của Dự thảo. Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ đã rà soát một số Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có liên quan và một số thông tư của các Bộ, ngành để đảm bảo các quy định tại Dự thảo phù hợp với hướng dẫn chi tiết thi hành của các luật chuyên ngành.
 (Danh mục chi tiết các văn bản quy phạm pháp luật được rà soát tại Phụ lục kèm theo).
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT VÀ HƯỚNG XỬ LÝ
Trong quá trình rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực hoạt động và quản lý nhà nước của khu công nghệ cao, còn một số vấn đề tại các các văn bản quy phạm pháp luật chưa thống nhất trong quy định hoặc chưa quy đinh, cần quy định làm rõ để đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện Nghị định. Cụ thể như sau:
1. Định hướng quy hoạch phát triển khu công nghệ cao
- Trước khi Luật Quy hoạch năm 2017 ban hành, định hướng phát triển các khu công nghệ cao được quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chinh phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao. 
- Theo quy định tại Luật Quy hoạch năm 2017, việc định hướng phát triển khu công nghệ cao được thể hiện thông qua “phương hướng xây dựng khu công nghệ cao” và “phương án phát triển khu công nghệ cao” là một trong các nội dung của quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh (điểm d khoản 2 Điều 26, điểm d khoản 2 Điều 27 Luật Quy hoạch).
Biện pháp xử lý: Bổ sung quy định làm rõ định hướng phát triển khu công nghệ cao trong quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh trong bối cảnh không tiếp tục xây dựng quy hoạch riêng như  quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao trước đây. Cụ thể:
+ Bổ sung giải thích từ ngữ “phương hướng xây dựng khu công nghệ cao” và “phương án phát triển khu công nghệ cao” (khoản 2, 3 Điều 2 Dự thảo);
+ Bổ sung các quy định cụ thể về nội dung và việc lập, điều chỉnh “phương hướng xây dựng khu công nghệ cao” và “phương án phát triển khu công nghệ cao” đồng thời với việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh (Điều 3, 4 Dự thảo).
2. Trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng khu công nghệ cao
- Khoản 3 và  Điều 31 Luật Công nghệ cao quy định về điều kiện thành lập khu công nghệ cao và quy định Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập khu công nghệ cao. 
- Các quy định của Luật Công nghệ cao và pháp luật liên quan chưa quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập khu công nghệ cao; chưa có quy định mở rộng các khu công nghệ cao để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 
Biện pháp xử lý: Bổ sung quy định tại Chương II về thành lập, mở rộng khu công nghệ cao, trong đó quy định cụ thể các điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục trình, thẩm định và phê duyệt thành lập, mở rộng khu công nghệ cao.
3. Cơ chế đối với dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật
- Theo quy định tại Điều 30, 31, 32 Luật Đầu tư, trừ các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, chỉ các dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất phải cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, các dự án có yếu tố nước ngoài phải cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư. Như vậy, đối với các dự án thuê lại đất của Chủ đầu tư hạ tầng không có yếu tố nước ngoài không phải cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nên không có căn cứ để đánh giá việc đáp ứng các tiêu chí về công nghệ cao trước khi thuê đất và xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 47, 48 Luật Đầu tư (tạm ngừng, dừng hoạt động dự án) nếu nhà đầu tư không thực hiện đúng các tiêu chí trên.
Biện pháp xử lý: Quy định chế độ sử dụng đất đối với dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng như đã quy định tại Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định cơ chế, chỉnh sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Trong đó, các dự án đầu tư thứ cấp được Ban quản lý khu công nghệ cao giao đất, cho thuê đất trực tiếp và thực hiện thủ tục cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để có căn cứ đánh giá các tiêu chí đầu tư và xử lý vi phạm (khoản 4 Điều 18 Dự thảo).
4. Khu công nghệ cao quốc gia
- Các quy định của Luật Công nghệ cao và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan chưa đề cập đến khu công nghệ cao quốc gia.
[bookmark: dieu_1_name]- Tại Quyết định số 792/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã xác định các khu công nghệ cao có quy mô và đóng góp đối với sự phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội là khu công nghệ cao quốc gia.
Biện pháp xử lý: Bổ sung quy định về việc xác định khu công nghệ cao quốc gia trong từng thời kỳ để làm căn cứ ưu tiên bố trí vốn ngân sách nhà nước (khoản 4 Điều 11).
5. Cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; Dự án ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao
Hiện nay, các quy định của pháp luật về đầu tư, khoa học và công nghệ, công nghệ cao, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang có sự không thống nhất trong quy định tên gọi các đối tượng ươm tạo, cụ thể:
- Luật Công nghệ cao: Cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao (khoản 7, 8, 9 Điều 3).
- Nghị định 08/2014/ NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoa học và công nghệ: Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ (điểm a khoản 1 Điều 47).
(Thông tư 07/2020/TT-BKHCN đã quy định cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ nghệ được công nhận là cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa)
- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (Khoản 2, 6 Điều 3).
- Luật Đầu tư: Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (khoản 7, Điều 3), Trung tâm đổi mới sáng tạo (điểm e khoản 2 Điều 15), Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (điểm a khoản 2 Điều 20).
Biện pháp xử lý: Quy định “cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao” và “dự án ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao” được áp dụng các ưu đãi thống nhất như đối với Cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia do Thủ tướng Chính phủ thành lập.
6. Doanh nghiệp chế xuất trong khu công nghệ cao
- Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế đã giải thích từ ngữ về doanh nghiệp chế xuất tại khoản 10 Điều 2 và quy định các chính sách riêng áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất tại Điều 30.
- Thực tế, tại khu công nghệ cao cũng có các doanh nghiệp thành lập để chuyên sản xuất phục vụ xuất khẩu nhưng chưa có các quy định và chính sách ưu đãi như đối với doanh nghiệp chế xuất trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
Biện pháp xử lý: Quy định về doanh nghiệp chế xuất tại khu công nghệ cao được áp dụng các chính sách như đối với quy định riêng đối với doanh nghiệp chế xuất hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế (Điều 16 và khoản 3 Điều 28 Dự thảo).
7. Quy định về đảm bảo thực hiện dự án đầu tư
- Khoản 5 Điều 26 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định tại thời điểm thực hiện ký quỹ hoặc nộp chứng thư bảo lãnh là sau được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng chưa quy định cụ thể thời điểm lập thỏa thuận đảm bảo thực hiện dự án và nộp tiền ký quỹ, chứng thư bảo lãnh dẫn đến một số dự án chậm trễ có thể thực hiện các thủ tục đầu tư dự án.
- Khoản 7 Điều 26 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định việc nộp tiền ký quỹ, bảo lãnh đối với trường hợp ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, chưa quy định rõ việc tính toán cụ thể mức bảo đảm thực hiện dự án và số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng ứng trước; việc thời điểm đã được khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất (quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định 46/2014/NĐ-CP) nhưng vẫn thuộc thời gian phải đảm bảo thực hiện dự án.
- Điểm b khoản 9 Điều 26 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định hoàn trả tiền ký quỹ tại thời điểm nhà đầu tư đã hoàn thành việc nghiệm thu công trình xây dựng. Tuy nhiên, chưa làm rõ việc hoàn thành lắp đặt hệ thống trang thiết bị, dây chuyền công nghệ dự án.
Biện pháp xử lý: Quy định bổ sung thời hạn thực hiện ký văn bản thỏa thuận và nộp tiền ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng; làm rõ hơn quy định tại khoản 5,7 Điều 26 Nghị định 31/2021/NĐ-CP về tính toán mức đảm bảo thực hiện dự án và thời điểm phải nộp để phù hợp với quy định về việc được khấu trừ tiền giải phóng mặt bằng tự nguyện ứng trước quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định 46/2014/NĐ-CP; thời điểm được hoàn trả tiền ký quỹ, chấm dứt hiệu lực bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ phải bao gồm việc hoàn thành lắp đặt trang thiết bị, dây chuyền công nghệ của dự án (khoản 4 Điều 29 Dự thảo).
8. Quy định về căn cứ để UBND cấp tỉnh giao đất cho Ban quản lý khu công nghệ cao
- Theo quy định tại khoản 3 Điều 150 Luật Đất đai, Ban quản lý khu công nghệ cao lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghệ cao trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và được UBND cấp tỉnh giao đất.
- Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 28 Luật Xây dựng, quy định “Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt là cơ sở để cấp giấy phép xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng”, do đó, quy hoạch chi tiết xây dựng được lập đối với từng khu vực thực hiện dự án đầu tư để làm căn cứ lập dự án đầu tư xây dựng công trình, không lập chung cho toàn bộ khu công nghệ cao và được thực hiện ở giai đoạn sau khi lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu xây dựng. Do đó, việc quy định UBND cấp tỉnh giao đất cho Ban quản lý để tổ chức quản lý căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghệ cao là chưa phù hợp thực tiễn. 
- Theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Luật Xây dựng (sửa đổi tại khoản 9 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch), thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng được quy định đối với UBND cấp huyện.
Biện pháp xử lý: Quy định việc UBND cấp tỉnh giao đất cho Ban quản lý khu công nghệ cao căn cứ quy hoạch chung xây dựng (đối với khu công nghệ cao có quy mô diện tích từ 500 héc ta trở lên) hoặc quy hoạch phân khu xây dựng (đối với khu công nghệ cao có quy mô diện tích dưới 500 héc ta) được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
9. Quy định trách nhiệm lập quy hoạch chung xây dựng khu công nghệ cao quốc gia
Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Xây dựng (sửa đổi tại khoản 7 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch), Bộ Xây dựng tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng do Thủ tướng Chính phủ giao.
Biện pháp xử lý: Quy định thống nhất tại Dự thảo về việc giao Bộ Xây dựng lập quy hoạch chung xây dựng đối với khu công nghệ cao quốc gia, UBND cấp tỉnh thực hiện lập quy hoạch chung đối với các khu công nghệ cao còn lại.
10. Quy định về thẩm quyền lập biên bản xử lý vi phạm hành chính
-  Theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020: “Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này”
- Khoản 1 Điều 6 Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính, sửa đổi bởi Nghị định 97/2017/NĐ-CP quy định: “Các chức danh có thẩm quyền lập biên bản được quy định cụ thể tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước”
- Một số Nghị định về xử lý vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của khu công nghệ cao đã quy định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính cho công chức, viên chức thuộc Ban quản lý khu công nghệ cao được giao nhiệm vụ thuộc phạm vi vi phạm, một số chưa được giao (Nghị định 155/2016/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 55/2021/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định thẩm quyền lập Biên bản vi phạm hành chính cho “Công chức, cán bộ của các cơ quan, Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế” - điểm b khoản 2 Điều 56- nhưng chưa quy định cho công chức, viên chức của Ban quản  lý khu công nghệ cao).[footnoteRef:1] [1:  Các đối tượng có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính bao gồm:
+ Điểm b khoản 1 Điều 40 Nghị định 91/2019/NĐ-CP xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: Công chức, viên chức được giao nhiệm vụ thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai và hoạt động dịch vụ về đất đai;
+ Khoản 4 Điều 69 Nghị định 97/2017/NĐ-CP xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản: Công chức, viên chức được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước về: Hoạt động đầu tư xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật;, quản lý sử dụng nhà và công sở ;
+ Khoản 4 Điều 57 Nghị định 50/2016/NĐ-CP xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư: Công chức thuộc các cơ quan quản lý nhà nước khác được giao nhiệm vụ kiểm tra trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về: quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; hoạt động đầu tư tại Việt Nam và hoạt động đầu tư ra nước ngoài; đấu thầu; đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
+ Khoản 2 Điều 71 Nghị định 167/2013/NĐ-CP xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, an toàn xã hội, phòng cháy và chữa cháy: Người có thẩm quyền đang thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình;
+ Công chức, viên chức đang làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra về lao động (khoản 2 Điều 48 Nghị định 28/2020/NĐ-CP xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm);
+ Khoản 2 Điều 27 Nghị định 51/2019/NĐ-CP xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN Công chức, viên chức trong các cơ quan quy định tại các điều từ Điều 28 đến Điều 34 Nghị định này được giao nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, phát hiện vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ;
+ Điểm b khoản 2 Điều 56 Nghị định 155/2016/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 55/2021/NĐ-CP: Công chức, cán bộ của các cơ quan, Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế;

] 

- Khoản 4 Điều 15 Nghị định 74/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc: “Ban Quản lý lập biên bản đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, đầu tư, lao động tại Khu Công nghệ cao và chuyển biên bản đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính để xử lý theo quy định”.
Biện pháp xử lý: để đảm bảo tính kịp thời, khả thi, hiệu quả công tác xử lý vi phạm và thống nhất với các thẩm quyền về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực tại khu công nghệ cao, Bộ KH&CN đề xuất quy định tại điểm b khoản 15 Điều 36 Dự thảo Nghị định về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với công chức, viên chức thuộc Ban quản lý khu công nghệ cao được giao nhiệm vụ thuộc phạm vi vi phạm.
11. Quy định về việc cấp Giấy phép lao động theo trình tự thủ tục rút gọn
- Khoản 3 Điều 5 Nghị định 87/2014/NĐ-CP quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam quy định “3. Người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài được tạo điều kiện cấp giấy phép lao động theo quy trình, thủ tục rút gọn.” [footnoteRef:2] [2:  Hướng dẫn trình tự thủ tục cấp Giấy phép lao động theo trình tự thủ tục rút gọn quy định tại Thông tư 24/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết thi hành Khoản 6 Điều 14 của Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
] 

- Khoản 3 Điều 13 Nghị định 74/2017/NĐ-CP về quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc có quy định: “3. Ban Quản lý cấp Giấy phép lao động theo quy trình, thủ tục rút gọn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài làm việc tại Khu Công nghệ cao theo ủy quyền của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội”.
- Khoản 2 Điều 5 Nghị định 94/2020/NĐ-CP về chính sách đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) quy định “2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài làm việc tại Trung tâm được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc cấp Giấy phép lao động theo quy trình, thủ tục rút gọn”
 - Tuy nhiên, Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam không có quy định về việc cấp Giấy phép lao động theo trình tự thủ tục rút gọn.
Biện pháp xử lý: để đảm bảo việc thực thi các chính sách ưu đãi, thu hút nhân lực khoa học và công nghệ nói chung và chuyên gia, người lao động tại khu công nghệ cao, đề nghị tiếp tục quy định việc cấp Giấy phép lao động theo trình tự thủ tục rút gọn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài làm việc tại khu công nghệ cao. Đồng thời, đề nghị hướng dẫn bổ sung trình tự thủ tục rút gọn tại văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động.
12. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
- Khoản 1 Điều 32 Luật Công nghệ cao quy định khu nông nghiệp công nghệ cao là khu công nghệ cao. Tuy nhiên, “Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là khu công nghệ cao tập trung thực hiện hoạt động ứng dụng thành tựu nghiên cứu và phát triển công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp” (khoản 1 Điều 32 Luật Công nghệ cao) nên các hoạt động có tính chất rất khác biệt và không phù hợp với các quy định về khu công nghệ cao không phải là khu nông nghiệp công nghệ cao;
- Điều 51 Luật Công nghệ thông tin quy định Khu công nghệ thông tin là loại hình khu công nghệ cao. Tuy nhiên, các quy định đối với khu công nghệ thông tin tập trung đã được ban hành riêng tại Nghị định 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 quy định về khu công nghệ thông tin tập trung.
Biện pháp xử lý: Bổ sung quy định tại Điều về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: “Nghị định này không quy định đối với khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và khu công nghệ thông tin tập trung”
13. Giải thích từ ngữ khu công nghệ cao
- Khoản 1 và Điều 31 Luật Công nghệ cao năm 2008 đã giải thích về khu công nghệ cao. Tuy nhiên, việc giải thích thông qua nêu chức năng và nhiệm vụ của khu công nghệ cao dẫn đến chưa súc tích, đẩy đủ, đồng thời chưa cập nhật phù hợp với thực tiễn tại giai đoạn hiện nay.
Biện pháp xử lý: Bổ sung giải thích từ ngữ “khu công nghệ cao” tại Điều 2 Dự thảo Nghị định.
14. Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2020
- Điều 51 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định cụ thể các nội dung và trách nhiệm của các cơ quan trong công tác bảo vệ môi trường tại khu công nghệ cao, các quy định đã cập nhật so với quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực từ 01/01/2022, sau thời điểm này các hoạt động bảo vệ môi trường trong khu công nghệ cao phải tuân thủ các quy định tại Luật. Tuy nhiên, tại thời điểm trình Dự thảo Nghị định, Luật Bảo vệ môi trường 2020 còn chưa có hiệu lực thi hành. 
Biện pháp xử lý: Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất xác định Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 là căn cứ pháp lý ban hành Nghị định để phù hợp với việc triển khai áp dụng Nghị định.
Trên đây là báo cáo rà các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao./.
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	Luật Kiểm toán Nhà nước số 81/2015/QH13
	24/6/2015

	II
	Nghị quyết của Quốc hội
	

	1
	Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 số 29/2021/QH15
	28/7/2021

	III
	Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội
	

	1
	Nghị quyết  giải thích một số điều của Luật Quy hoạch số 751/2019/UBTVQH14
	16/8/2019

	IV
	Nghị định của Chính phủ
	

	1
	Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 34/2016/NĐ-CP
	14/5/2016

	2
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 154/2020/NĐ-CP
	31/12/2020

	3
	Nghị định ban hành quy chế khu công nghệ cao số : 99/2003/NĐ-CP
	28/8/2003

	4
	Nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc số 74/2017/NĐ-CP
	20/06/2017

	5
	Nghị định quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng số 04/2018/NĐ-CP
	04/01/2018

	6
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ số 08/2014/NĐ-CP
	27/01/2014

	7
	Nghị định quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ số 40/2014/NĐ-CP
	12/5/2014

	8
	Nghị định quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam số 87/2014/NĐ-CP
	22/9/2014

	9
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam số 27/2020/NĐ-CP
	1/3/2020

	10
	Nghị định quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ số 95/2014/NĐ-CP
	17/10/2014

	11
	Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ số  13/2019/NĐ-CP
	1/2/2019

	12
	Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia số 23/2014/NĐ-CP
	03/4/2014

	13
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ số 19/2021/NĐ-CP
	15/3/2021

	14
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ số 76/2018/NĐ-CP
	15/5/2016

	15
	Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công số 40/2020/NĐ-CP
	6/4/2020

	16
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư số 31/2021/NĐ-CP
	26/3/2021

	17
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số  80/2021/NĐ-CP
	26/8/2021

	18
	Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa số 55/2019/NĐ-CP
	24/6/2019

	19
	Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa số 39/2019/NĐ-CP
	10/5/2019

	20
	Nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo số 38/2018/NĐ-CP
	11/2/2018

	21
	Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa số 34/2018/NĐ-CP
	8/3/2018

	22
	Nghị định quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia số 94/2020/NĐ-CP
	21/8/2020

	23
	Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch số 37/2019/NĐ-CP
	7/5/2019

	24
	Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng số 44/2015/NĐ-CP
	6/5/2015

	25
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng số 72/2019/NĐ-CP
	30/8/2019

	26
	Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng số 15/2021/NĐ-CP
	3/3/2021

	27
	Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng số 06/2021/NĐ-CP
	26/01/2021

	28
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở số 99/2015/NĐ-CP
	20/10/2015

	29
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở số 30/2021/NĐ-CP
	26/3/2021

	30
	Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội số 100/2015/NĐ-CP
	20/10/2015

	31
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội số 49/2021/NĐ-CP
	1/4/2021

	32
	Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản số 76/2015/NĐ-CP
	10/9/2015

	33
	Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 số 43/2014/NĐ-CP
	15/5/2014

	34
	Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa số 35/2015/NĐ-CP
	13/4/2015

	35
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa số  62/2019/NĐ-CP
	11/7/2019

	36
	Nghị định quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước số 46/2014/NĐ-CP
	15/5/2014

	37
	Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. số 47/2014/NĐ-CP
	15/5/2014

	38
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất số 06/2020/NĐ-CP
	3/1/2020

	39
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai số 01/2017/NĐ-CP
	6/1/2017

	40
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai số 148/2020/NĐ-CP
	18/12/2020

	41
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước số 135/2016/NĐ-CP
	9/9/2016

	42
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước số 123/2017/NĐ-CP
	14/11/2017

	43
	Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao số 35/2017/NĐ-CP
	3/4/2017

	44
	Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường số 19/2015/NĐ-CP
	14/02/2015

	45
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường số 40/2019/NĐ-CP
	13/5/2019

	46
	Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải số 80/2014/NĐ-CP
	6/8/2014

	47
	Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu số 38/2015/NĐ-CP
	24/4/2015

	48
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật số 98/2019/NĐ-CP
	27/12/2019

	49
	Nghị định quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường số 40/2021/NĐ-CP
	21/5/2021

	50
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động số 145/2020/NĐ-CP
	14/12/2020

	51
	Nghị định quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam số 152/2020/NĐ-CP
	30/12/2020

	52
	Nghị định quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động số 39/2016/NĐ-CP
	15/5/2016

	53
	Nghị định quy định về khu công nghệ thông tin tập trung số 154/2013/NĐ-CP
	08/11/2013

	54
	Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ số 213/2013/NĐ-CP
	20/12/2013

	55
	 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ 27/2017/NĐ-CP
	15/3/2017

	56
	Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính số 81/2013/NĐ-CP
	19/8/2013

	57
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính số 97/2017/NĐ-CP
	18/8/2017

	58
	[bookmark: cumtu_2]Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn số 109/2013/NĐ-CP
	24/9/2013

	59
	Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai số 91/2019/NĐ-CP
	19/11/2019

	60
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở số 139/2017/NĐ-CP
	27/11/2017

	61
	Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư số 50/2016/NĐ-CP
	01/6/2016

	62
	 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình số 167/2013/NĐ-CP
	12/11/2013

	63
	Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường số 155/2016/NĐ-CP
	18/11/2016

	64
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 28/2020/NĐ-CP
	01/3/2020

	65
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ số 51/2019/NĐ-CP
	13/6/2019

	66
	Nghị định quy định về kiểm soát thủ tục hành chính số 63/2010/NĐ-CP
	8/6/2010

	67
	Nghị đinh sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính  số 48/2013/NĐ-CP
	14/5/2013

	68
	Nghị đinh sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính số 92/2017/NĐ-CP
	7/8/2017

	69
	Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ số 123/2016/NĐ-CP
	1/9/2016

	70
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ số 101/2020/NĐ-CP
	28/8/2020

	71
	Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương số  24/2014/NĐ-CP
	4/4/2014

	72
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương số 107/2020/NĐ-CP
	14/9/2020

	73
	Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ số 50/2018/NĐ-CP
	09/4/2018

	74
	Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ số 95/2017/NĐ-CP
	16/8/2017

	75
	Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ số 50/2018/NĐ-CP
	09/4/2018

	76
	Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 86/2017/NĐ-CP
	25/7/2017

	77
	Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính số 87/2017/NĐ-CP
	26/7/2017

	78
	Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng số 81/2017/NĐ-CP
	17/7/2017

	79
	Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 36/2017/NĐ-CP
	04/4/2017

	80
	Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số 14/2017/NĐ-CP
	17/02/2017

	81
	Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ số 34/2017/NĐ-CP
	03/4/2017

	82
	Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương số 98/2017/NĐ-CP
	18/8/2017

	V
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	

	1
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt số 29/2021/QĐ-TTg
	6/10/2021

	2
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển số 38/2020/QĐ-TTg
	30/12/2020

	3
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao số 10/2021/QĐ-TTg
	16/3/2021

	4
	Quyết định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia số 04/2021/QĐ-TTg
	29/01/2021

	VI
	Thông tư của Bộ, cơ quan ngang bộ
	

	1
	Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất số 37/2014/TT-BTNMT
	30/6/2014

	2
	Thông tư của Bộ Lao Động, Thương binh và Xã hội quy định chi tiết thi hành Khoản 6 Điều 14 của Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam số 24/2015/TT-BLĐTBXH
	13/7/2015

	3
	Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao số 32/2014/TT-BLĐTBXH
	01/12/2014

	4
	Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định các điều kiện đối với cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao số 27/2013/TT-BKHCN
	17/12/2013

	5
	Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo số 07/2020/TT-BKHCN
	11/12/2020

	6
	Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao số 32/2011/TT-BKHCN
	15/11/2011

	7
	Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao số 04/2020/TT-BKHCN
	28/9/2020

	8
	Thông tư của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao số 89/2017/TT-BTC
	23/8/2017

	9
	Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao số 35/2015/TT-BTNMT
	30/6/2015

	10
	Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất số 37/2014/TT-BTNMT
	30/6/2014









